	ĐỀSỐ 4
	ĐỀÔNTẬPKIỂMTRACUỐIHỌCKÌII Môn thi: VẬT LÍ KHỐI 11

Thờigian làm bài:50 phút không kểthời gian phát đề


PHẦNI.Câutrắcnhiệmnhiềuphươngánlựachọn(3điểm). Dựa vào dữ kiện bên dưới để trả lời câu hỏi 1 và 2:

MộtđiệntíchQđặtcách điệntíchthửqmộtkhoảngrtrongmôitrườngchânkhông.Biếtk=9.109N.m2/C2.
Câu1. Cườngđộ điệntrường domột điện tíchQgâyratrênđiện tíchthửq là
A.E=k|Q|.
B.E=k|Q|
C.E=k|Q.q|.
D.E=k|Q.q|.
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Câu2.Tậphợpnhữngđiểmcóđộlớncườngđộđiệntrườngbằngvớiđộlớncườngđộđiệntrườngtạiqlà những điểm

A.nằmtrên đườngthẳngnối giữađiệntích Qvàq.
B.nằm trongkhông gian.
C.nằmtrênmặt phẳngđiquaq.
D.nằm trênmặt cầu tâmQ cóbán kính r.
Câu3.GọiVAvàVBlầnlượtlàđiệnthếtạicácđiểmAvàBtrongđiệntrường.CôngAABcủalựcđiện khi điện tích q di chuyển từ A đến B là

A.AAB

=q(VA
· 
VB

).
B.AAB

=q(VB
· 
VA

).
C.AAB

=
q
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VA−VB

.
D.AAB

=VA−VB.
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Câu4. Trường hợpnào sau đâyta không cómột tụ điện?Giữahai bảnkim loại là
A.sứ.
B.không khí.
C.nướcmuối.
D.nướctinh khiết.
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Câu 5. Trên vỏ một tụ điện có ghi các thông số như hình bên. Điện tích tối đa mà tụ có thể tích được là

A.63000 C.
B. 630 C.
C.63 C.
D.0,063 C.
Câu6.Nối2đầuA,Bcủamộtđoạndâykimloạivớinguồnđiện,dướitácdụng
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của điện trường, các electron dịch chuyển có hướng như hình, tạo ra dòng điện. Cho biết chiều của dòngđiện trong đoạn dây kim loại?

A.Chiều dòngđiện hướngtừ Ađến B.
B.Chiều dòngđiện hướng từB đến A.
C.Dòng điện có hướng vuông gócvớiđoạn dây AB vàhướng lên trên.
D.Dòng điện có hướng vuông gócvớiđoạn dây AB vàhướng xuống dưới.
Câu7. Chọnphát biểuđúng.Điệntrởnhiệt làlinhkiện điệntửcóđiện trở
A.biến thiên nhanhtheonhiệt độ.
B.không phụ thuộcvào nhiệt độ.
C.luôn tăng khi nhiệt độ tăng.
D.luôn giảm khi nhiệt độ tăng.
Câu8. Kết luậnnào sauđây đúngkhi nói vềtácdụng củanguồn điện? Nguồn điện dùng để
A.tạo racácion âm.
B.tạo racácion dương.
C. tạo ra và duy trì sự chênh lệch điện thế.
D. chuyển hóa điện năng thành các dạng năng lượngkhác.
Câu9.Mộtmạchđiệncónnguồnđiệngiốngnhau(ξ0;r0)mắcsongsong.Suấtđiệnđộngvàđiệntrởtrong bộ nguồn tính theo công thức

A. ξb= n.ξ0; rb= r0/n.
B. ξb= ξ0; rb= n.r0.
C. ξb= n.ξ0; rb= n.r0.
D. ξb= ξ0; rb= r0/n.
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Câu 10. Cho hai bản cực song song, cách nhau 25 cm như hình bên. Cường độđiện trường giữa hai bản tụ là

A.80 V/m.
B. 50000 V/m.
C.8000 V/m.
D.500 V/m.
Câu11.HìnhbêndướimôtảđườngđặctrưngI–Ucủahaivậtdẫnbóngđènsợi đốt và một đoạn dây thép. Phát biểu nào sau đây là đúng?
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A. Đườngđặctrưng Xtương ứng với đoạn dâythép; đường đặctrưng Ytương ứng vớibóng đèn sợi đốt.
B. ĐườngđặctrưngXtươngứngvới bóng đènsợi đốt; đườngđặctrưng Ytươngứng vớiđoạn dây thép.
C. CảAvàB đều đúng.
D. CảAvàB đều sai.
Câu12.Mộtbộacquycóthểcungcấpmộtdòngđiện4A liêntụctrong1giờthìphảinạplại.Nếutrongthời gianhoạtđộngtrênđâynósảnsinhramộtcônglà86,4kJthìsuấtđiệnđộngcủaacquynàylàbaonhiêuV? A.0,3 V.
B. 0,6 V.
C. 3 V.
D. 6 V.

PhầnII.Câutrắcnghiệmđúngsai(2điểm)
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Câu1.Đểmôtảđiệnthếtrongkhônggian,ngườitacòndùngcácmặt đẳngthểlàcácmặtđượcvẽtrongkhônggiansao chođiệnthếcủacác điểmmặtđằngthếlàbằngnhau.Hình bênbiểudiễncácđiểmA,B, C,
D,Enằm trên cácmặt đằng thế trong vùng không gian điện trườngE⃗⃗.
a. Vector cường độ điện trường E⃗⃗có xu hướng hướng từ trên xuống dưới (dọc theo mặt phẳng giấy).

b. Điệnthế tạiđiểm AvàđiểmB bằng nhau.
c. Hiệu điện thếgiữahaiđiểm DvàAlà3 V.
d. Khi lần lượt dịch chuyển một điện tích dương theo các đường đi A đến B, C đến D và E dến B thì công của điện trường tác dụng lên điện tích đó sắp xếp theo thứ tự tăng dần là AEB< AAB< ACD.

Câu2.Mộttrườnghọccó20phònghọc,tínhtrungbìnhmỗiphònghọcsửdụngđiệntrong10giờmỗingày với một công suất điện tiêu thụ 500 W. Bảng bên dưới là thang giá điện sinh hoạt hiện nay:

	Bậc
	Điệnnăngtiêuthụ
	Giátiềncho 1kWh

	1
	0 – 50 (kWh)
	1.806 đồng

	2
	51 – 100 (kWh)
	1.866 đồng

	3
	101 – 200 (kWh)
	2.167 đồng

	4
	201 – 300 (kWh)
	2.729 đồng

	5
	301 – 400 (kWh)
	3.050 đồng

	6
	401trở lên (kWh)
	3.151 đồng


a. Côngsuất điện tiêu thụ trung bìnhcủatrường họcđó là 10 kW.
b. Trongđời sống người tagọi1 kWh là1 số điện.
c. Nănglượng tiêu thụđiện củatrườnghọctrongmộttháng (30 ngày)là2500 kWh.
d. Nếu tại các phòng học của trường học trên, các bạn học sinh đều có ý thức tiết kiệm điện bằng cách tắt các thiết bị điện khi không sử dụng. Thời gian dùng các thiết bị điện ở mỗi phòng học chỉ còn 8 giờ mỗi ngày thì tiền điện mà trường học trên đã tiết kiệm được trong 30 ngày là 2.530.200 đồng.

PhầnIII.Câutrắcnghiệm trảlờingắn(2điểm).
Câu1.Haiđiệntíchđiểmq1=q2=3.10-6CđặttạiAvàBtrongkhôngkhí,đểlựctươngtácgiữachúngcó độ lớn 22,5 N thì chúng phải đặt cách nhau bao nhiêu mét? Xem như các điện tích chỉ chịu tác dụng của lực tương tác điện.

Câu 2.A, B, C là ba điểm tạo thành một tam giác vuông tạiA, cạnhAB = 8cm, đặt trong một điện trường đều như hình vẽ. Biết cường độ điện trường là 500V/m. Hiệu điện thế giữa hai điểm C và B bằng bao nhiêu V?

Câu3.Trongmộtthínghiệmmạbạc,cầncóđiệntích6,3.103Cđểlắngđọngmộtkhối lượng bạc. Nếu ta sử dụng dòng điện có cường độ là 0,5 A thì thời gian cần thiết để khối bạc này lắng đọng hết là bao nhiêu giờ?

Câu 4. Hiệu điện thế giữa hai đầu một mạch điện gồm 2 điện trở 10 Ω và 30 Ω ghép nối tiếp nhau là 20V. Cường độ dòng điện chạy qua điện trở 10 Ω bằng bao nhiêu A?

PhầnIV.Tựluận(3điểm).
Thísinh trả lời câu1 và câu 2.
Câu 1 (1,0 điểm). Hình bên mô tả đèn điện tử chân không bao gồm bóng đèn thuỷ tinh đã hút chân không (áp suất trong bóng đèn còn khoảng 10-6 mmHg). Bên trong bóng đèn có hai cực: anode là một bản kim loại, còn cathode là dây vonfram bị đốt nóng, làm bật ra các electron tự do. Nối anode và cathode với nguồn điện một chiều thì các electron chuyển động thành dòng và tạo thành dòng điện có cường độ 4,5.10-3 A.

a) Tínhđiện lượng chuyểnquaAmpere kếtrong5phút? (0,5 điểm)
b) Tínhsố electron di chuyển quaanodelúc này?Biết điện tích nguyên tố là 1,6.10-19C. (0,5 điểm).
Câu 2 (2,0 điểm). Cho mạch điện như hình vẽ, bỏ qua điện trở của dây nối và Ampre kế, ξ = 6V, r = 1Ω, R1= 3Ω, R2= 6Ω, R3= 2Ω. Tìm:

a. Điệntrở tươngđươngcủamạchngoài.(0,5 điểm)
b. SốchỉAmperekếvàcường độdòng điện chạyquaR2.(1,0điểm)
c. Côngsuất tỏanhiệt củamạchngoài.(0,5 điểm)
HƯỚNG DẪNGIẢI
PHẦNI.Câutrắcnhiệmnhiềuphươngánlựachọn(3điểm). Dựa vào dữ kiện bên dưới để trả lời câu hỏi 1 và 2:

MộtđiệntíchQđặtcách điệntíchthửqmộtkhoảngrtrongmôitrườngchânkhông.Biếtk=9.109N.m2/C2.
Câu1. Cườngđộ điệntrường domột điện tíchQgâyratrênđiện tíchthửq là
B. E=k|Q|
C.E=k|Q.q|.
D.E=k|Q.q|.
.
r
r2
r
Hướng dẫn giải
Cườngđộ điện trườngdomột điện tích Qgâyra tại vị trícách nó một khoảngrlàE=k|Q|
r
Câu2. Tậphợp nhữngđiểm cóđộ lớn cườngđộ điệntrường bằngvới độ lớncường độđiện trườngtại q là
nhữngđiểm
A.nằmtrên đườngthẳngnối giữađiệntích Qvàq.
B.nằm trongkhông gian.
C.nằmtrênmặt phẳngđiquaq.
D.nằm trênmặt cầu tâmQ cóbán kính r.
Hướng dẫn giải
E=𝑘.|Q|⟹CườngđộdiệntrườngdođiệntíchQgâyratạinhữngđiểmcáchQmộtkhoảngrlànhưnhau.
𝝴r2
Câu3.GọiVAvàVBlầnlượtlàđiệnthếtạicácđiểmAvàBtrongđiệntrường.CôngAABcủalựcđiện khi điện tích q di chuyển từ A đến B là

B.AAB

=q(VB

–VA

).
C.AAB

=
q
VA−VB

.
D.AAB

=VA−VB.
q
Hướng dẫn giải
CôngcủalựcđiệnlàmdịchchuyểnđiệntíchtừAđếnB:AAB=qUAB=q(VA–VB.)
Câu4. Trường hợpnào sau đâyta không cómột tụ điện?Giữahai bảnkim loại là
A.sứ.
B.không khí.
C.nướcmuối.
D.nướctinh khiết.
Hướng dẫn giải
Đểtạothànhmộttụđiện,giữahaibảnkimloạiphảilàchấtđiệnmôi(chấtcáchđiện)⟹ Nướcmuối không phải là chất điện môi nên không thể tạo ra tụ điện.
Câu5.Trênvỏmộttụđiệncóghicácthôngsốnhưhìnhbên.Điệntíchtốiđamàtụcóthể tích được là

A.63000 C.
B. 630 C.
C.63 C.
D.0,063 C.
Hướng dẫn giải
Qmax=CUmax=1000.10−6×63=0,063C.
Câu6.Nối2đầuA,Bcủamộtđoạndâykimloạivớinguồnđiện, dướitácdụngcủađiệntrường,cácelectrondịchchuyểncóhướng như hình, tạo ra dòng điện. Cho biết chiều của dòng điện trong đoạn dây kim loại?

A.Chiều dòngđiện hướngtừ Ađến B.
B.Chiều dòngđiện hướng từB đến A.
C.Dòng điện có hướng vuông gócvớiđoạn dây AB vàhướng lên trên.
D.Dòng điện có hướng vuông gócvớiđoạn dây AB vàhướng xuống dưới.
Hướng dẫn giải
Trongvậtdẫnkimloại,chiềudòngđiệnđượcquyướcngượcchiều vớichiềudịchchuyển củacác electron.
Câu7. Chọnphát biểuđúng.Điệntrởnhiệt làlinhkiện điệntửcóđiện trở
A.biến thiên nhanhtheonhiệt độ.
B.không phụ thuộcvào nhiệt độ.
C.luôn tăng khi nhiệt độ tăng.
D.luôn giảm khi nhiệt độ tăng.
Hướng dẫn giải
Điệntrởnhiệtlà linhkiệnđiệntửcóđiệntrởthay đổimộtcáchrõ rệttheonhiệt độ.
Câu8. Kết luậnnào sauđây đúngkhi nói vềtácdụng củanguồn điện? Nguồn điện dùng để
A.tạo racácion âm.
B.tạo racácion dương.
C. tạo ra và duy trì sự chênh lệch điện thế.
D. chuyển hóa điện năng thành các dạng năng lượngkhác.
Hướng dẫn giải
Nguồnđiện dùng đểtạo ra vàduytrìsự chênh lệch điện thế.
Câu9.Mộtmạchđiệncónnguồnđiệngiốngnhau(ξ0;r0)mắcsongsong.Suấtđiệnđộngvàđiệntrởtrong bộ nguồn tính theo công thức

A. ξb= n.ξ0; rb= r0/n.
B. ξb= ξ0; rb= n.r0.
C. ξb= n.ξ0; rb= n.r0.
D. ξb= ξ0; rb=r0/n.
Hướng dẫn giải
Bộnguồngồmnnguồnđiệngiốngnhau(ξ0;r0)mắcsongsong:ξb=ξ0;rb=r0/n. Câu 10. Cho hai bản cực song song, cách nhau 25 cm như hình bên. Cường độ điện trường giữa hai bản tụ là

A.80 V/m.
B. 50000 V/m.
C.8000 V/m.
D.500 V/m.
Hướng dẫn giải
U
E=[image: image1.png]
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0,25

=8000 V/m.
Câu 11. Hình bên dưới mô tả đường đặc trưng I – U của hai vật dẫn bóng đèn sợi đốt và một đoạn dây thép. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. ĐườngđặctrưngXtươngứngvớiđoạndâythép;đườngđặctrưngY tương ứng với bóng đèn sợi đốt.
B. Đường đặc trưng X tương ứng với bóng đèn sợi đốt; đường đặc trưng Ytương ứng với đoạn dây thép.
C. CảAvàB đều đúng.
D. CảAvàB đều sai.
Hướng dẫn giải
Bóngđènsợiđốtcóđiệntrởphụthuộc vàonhiệtđộtheohàm bậcnhất:R=R0[1 +α(t−t0)]
Câu12.Mộtbộacquycóthểcungcấpmộtdòngđiện4A liêntụctrong1giờthìphảinạplại.Nếutrongthời gian hoạt động trên đây nó sản sinh ra một công là 86,4kJthì suất điện động của acquy này là bao nhiêu Volt?
A.0,3 V.
B. 0,6 V.
C.3 V.
D.6 V.
Hướng dẫn giải
A=ξ.I.t⟹ξ=

A
=
I.t

86,4.103
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



4×3600

=6V.
PhầnII.Câutrắcnghiệmđúngsai(2điểm)
Câu1.Đểmôtảđiệnthếtrongkhônggian,ngườitacòndùngcácmặt đẳngthểlàcácmặtđượcvẽtrongkhônggiansao chođiệnthếcủacác điểmmặtđằngthếlàbằngnhau.HìnhbênbiểudiễncácđiểmA,B,C, D,Enằm trên cácmặt đằng thế trong vùng không gian điện trườngE⃗⃗.
a. Vector cường độ điện trường E⃗⃗có xu hướng hướng từ trên xuống dưới (dọc theo mặt phẳng giấy).

b. Điệnthế tạiđiểm AvàđiểmB bằng nhau.
c. Hiệu điện thếgiữahaiđiểm DvàAlà3 V.
d. Khi lần lượt dịch chuyển một điện tích dương theo các đường đi A đến B, C đến D và E dến B thì công của điện trường tác dụng lên điện tích đó sắp xếp theo thứ tự tăng dần là AEB< AAB< ACD.

Hướng dẫn giải
	
	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	a
	VectorcườngđộđiệntrườngE⃗⃗cóxuhướnghướngtừtrênxuốngdưới(dọctheomặt phẳng giấy).
	Đ
	

	b
	ĐiệnthếtạiđiểmAvàđiểmBbằngnhau.
	Đ
	

	c
	HiệuđiệnthếgiữahaiđiểmDvàAlà3V.
	
	S

	d
	Khi lần lượt dịch chuyển mộtđiện tích dương theo các đường đi Ađến B, C đến Dvà E dếnBthìcôngcủađiệntrườngtácdụnglênđiệntíchđósắpxếptheothứtựtăngdầnlà
AEB<AAB<ACD.
	Đ
	


a) ĐÚNG
Vectorcườngđộđiệntrườngcóchiềuhướngtừnơicóđiệnthếcaođếnnơicóđiệnthếthấp⟹ chiềutừ trên xuống dưới.
b) ĐÚNG
DoAvà Bcùng nằmtrênmặtđẳngthế 9VnênVA=VB
c) SAI
UDA=VD −VA=6−9=−3V.
d) ĐÚNG
Tacó:A=qU
AEB=q(VE−VB)=−2q
{AAB=q(VA−VB)=0 ACD=q(VC−VD)=q

⟹AEB<AAB<ACD.
Câu2.Mộttrườnghọccó20phònghọc,tínhtrungbìnhmỗiphònghọcsửdụngđiệntrong10giờmỗingày với một công suất điện tiêu thụ 500 W. Bảng bên dưới là thang giá điện sinh hoạt hiện nay:

	Bậc
	Điệnnăngtiêuthụ
	Giátiềncho1kWh

	1
	0 – 50 (kWh)
	1.806 đồng

	2
	51 – 100 (kWh)
	1.866 đồng

	3
	101 – 200 (kWh)
	2.167 đồng

	4
	201 – 300 (kWh)
	2.729 đồng

	5
	301 – 400 (kWh)
	3.050 đồng

	6
	401trở lên (kWh)
	3.151 đồng


a. Côngsuất
điệntiêuthụ
trungbình củatrường họcđó là 10 kW.
b. Trongđời sống người tagọi1 kWh là1 số điện.
c. Nănglượng tiêu thụđiện củatrườnghọctrongmộttháng (30 ngày)là2500 kWh.
d. Nếu tại các phòng học của trường học trên, các bạn học sinh đều có ý thức tiết kiệm điện bằng cách tắt các thiết bị điện khi không sử dụng. Thời gian dùng các thiết bị điện ở mỗi phòng học chỉ còn 8 giờ mỗi ngày thì tiền điện mà trường học trên đã tiết kiệm được trong 30 ngày là 2.530.200 đồng.

Hướng dẫn giải
	
	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	a
	Côngsuấtđiệntiêuthụtrungbìnhcủatrườnghọcđólà10 kW.
	Đ
	

	b
	Trongđờisốngngườitagọi1kWhlà1sốđiện.
	Đ
	

	c
	Nănglượngtiêuthụđiệncủatrườnghọctrongmộttháng(30ngày)là2500kWh.
	
	S

	d
	Nếu tại các phòng học của trường học trên, các bạn học sinh đều có ý thức tiết kiệm điện bằng cách tắt các thiết bị điện khi không sử dụng. Thời gian dùng các thiết bị điện ở mỗi phòng học chỉ còn 8 giờ mỗi ngày thì tiền điện mà trường học trên đã tiết kiệm được trong 30 ngày là 2.530.200 đồng.
	
	S


a) ĐÚNG
Côngsuấtđiệntiêuthụtrungbìnhcủatrườnghọc:P=nP0=20 × 500=10000W=10kW.
b) ĐÚNG
Trongđời sốngngười tagọi 1kWh là1 số điện.
c) SAI
Nănglượngđiện tiêuthụtrongmột tháng (30ngày):A=P.t=10 ×(10 ×30)=3000kWh
d) SAI
Tiềnđiện của trườnghọcphải trả trongmột thángnếumỗi lớp họcxài10 giờ mỗi ngày:
=(50 × 1.806) +(50×1.866) +(100× 2.167) +(100 ×2.729) +(100 ×3.050)+(2600× 3.151)
=9.170.800đ
Nănglượng điệnnếu mỗi phòngchỉ xài 8giờ mỗingàytrong một tháng:
A=P.t=10×(8×30)=2400kWh
Tiềnđiện của trường họcphải trảtrong một thángnếu mỗi lớphọcxài 8 giờmỗi ngày:
=(50 × 1.806) +(50×1.866) +(100× 2.167) +(100 ×2.729) +(100 ×3.050)+(2000× 3.151)
=7.280.200đ
Sốtiềnmàtrườnghọctiếtkiệmđược:9.170.800 −7.280.200=1.890.600đ
PhầnIII.Câutrắcnghiệm trảlờingắn(2điểm).
Câu1.Haiđiệntíchđiểmq1=q2=3.10-6CđặttạiAvàBtrongkhôngkhí,đểlựctươngtácgiữachúngcó độ lớn 22,5 N thì chúng phải đặt cách nhau bao nhiêu mét? Xem như các điện tích chỉ chịu tác dụng của lực tương tác điện.

	Đápán:
	0
	,
	0
	6


Hướng dẫn giải
Lựctươngtácgiữahaiđiệntích:F=k.|q1.q2|=22,5N⟹AB=0,06m
(AB)2
Câu 2.A, B, C là ba điểm tạo thành một tam giác vuông tạiA, cạnhAB = 8cm, đặt trong một điện trường đều như hình vẽ. Biết cường độ điện trường là 500V/m. Hiệu điện thế giữa hai điểm C và B bằng bao nhiêu V?

	Đápán:
	-
	4
	0
	


Hướng dẫn giải
HiệuđiệnthếgiữaCvàB:UCB=E.d̅̅̅̅̅=E.(−AB)=500×(−0,08)=−40 V.
Câu3.Trongmộtthínghiệmmạbạc,cầncóđiệntích6,3.103C đểlắngđọngmộtkhốilượngbạc.Nếutasử dụngdòng điệncó cườngđộ là 0,5Athìthời gian cầnthiết đểkhối bạcnày lắng đọnghết làbao nhiêugiờ?
	Đápán:
	3
	,
	5
	


Hướng dẫn giải
∆q
∆q
I=
⟹∆t=
=
∆t
I

6,3.103
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



0,5

=12600 s=3,5h
Câu 4. Hiệu điện thế giữa hai đầu một mạch điện gồm 2 điện trở 10 Ω và 30 Ω ghép nối tiếp nhau là 20V. Cường độ dòng điện chạy qua điện trở 10 Ω bằng bao nhiêu A?

	Đápán:
	0
	,
	5
	


Khimắcnối tiếp:I=I1


=U
Rtd


=
20
10+30

Hướng dẫn giải
=0,5A.
PhầnIV.Tựluận(3điểm).
Thísinh trả lời câu1 và câu 2.
Câu 1 (1,0 điểm). Hình bên mô tả đèn điện tử chân không bao gồm bóng đèn thuỷ tinh đã hút chân không (áp suất trong bóng đèn còn khoảng 10-6 mmHg). Bên trong bóng đèn có hai cực: anode là một bản kim loại, còn cathode là dây vonfram bị đốt nóng, làm bật ra các electron tự do. Nối anode và cathode với nguồn điện một chiều thì các electron chuyển động thành dòng và tạo thành dòng điện có cường độ 4,5.10-3 A.

a) Tínhđiện lượng chuyểnquaAmpere kếtrong5phút? (0,5 điểm)
b) Tính số electron di chuyển qua anode lúc này? Biết điện tích nguyên tố là 1,6.10-19 C. (0,5 điểm)

Hướng dẫn giải
	
	Hướngdẫn giải
	Điểm

	a
	ĐiệnlượngchuyểnquaAmperekếtrong5phút:
∆q=I.∆t=4,5.10−3×5×60=1,35 C
	0,5đ

	b
	SốelectrondichuyểnquaAnodelúc này:
∆q
1,35
n=
=
=8,4375.1018
|e|
|−1,6.10−19|
	0,5đ


Câu 2 (2,0 điểm). Cho mạch điện như hình vẽ, bỏ qua điện trở của dây nối và Ampre kế, ξ = 6V, r = 1Ω, R1= 3Ω, R2= 6Ω, R3= 2Ω. Tìm:

a. Điệntrở tươngđươngcủamạchngoài.(0,5 điểm)
b. SốchỉAmperekếvàcường độdòng điện chạyquaR2.(1,0điểm)
c. Côngsuất tỏanhiệt củamạchngoài.(0,5 điểm)
Hướng dẫn giải
	
	Hướngdẫn giải
	Điểm

	a
	Do(R1//R2)ntR3nênđiệntrởtươngđươngcủađoạnmạch:
R1R2
3×6
R12=R+R=3+6=2Ω;
1
2
⟹Rtđ=R12+R3=2 +2=4 Ω.
	0,25đ
0,25đ

	b
	CườngđộdòngđiệnchạytrongmạchchínhbằngsốchỉcủaAmperekế:
ξ
6
I=
=
=1,2A;
Rtđ+r
4+ 1
MàI=I3=I12=1,2AvàR1//R2nênhiệuđiệnthếcủaR2:
U2=U12=I12R12=1,2×2=2,4 V;
CườngđộdòngđiệnchạyquaR2:
U2
2,4
I2=R=6=0,4A.
2
	0,5đ
0,25đ
0,25đ

	c
	Côngsuấttỏanhiệtcủamạchngoài:
P=RtdI2=4×1,22=5,76W.
	0,5đ


A.E=k|Q|.
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A.AAB=q(VA–VB).
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